
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ

Diện tích 

căn hộ (m2)

I

1 Đào Văn Hoàng 01 01 1972 027072002997
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Đài phát thanh và 

truyền hình Bắc 

Ninh

Bắc Ninh Huyện Quế Võ
Xã Châu 

Phong
Chủ hộ CH 02.23 66.00

Nguyễn Thị Cường 11 04 1976 027176004742
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường Tiểu học 

phường Hồ số 1, 

thị xã Thuận 

Thành

Chủ hộ

Đỗ Tá Điện 01 01 1971 027071011441 Vợ (Chồng)

Đỗ Mạnh Quang 26 01 2002 027202004303 Con

Đỗ Thị Vân Nhi 16 07 2012 027312008091 Con

Phạm Văn Trường 28 03 1997 027097005220
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

God Hitech
Chủ hộ

Nguyễn Thu Thảo Duyên 26 06 1998 030198012192 Vợ (Chồng)

Đoàn Thị Hân Hoa 21 11 1989 027189010263
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường Tiểu học 

Kinh Bắc, Phường 

Kinh Bắc

Chủ hộ

Nguyễn Đoàn Minh Hiếu 11 10 2012 030212004903 Con

Nguyễn Đoàn Minh Hiền 07 09 2015 030315003662 Con

Đỗ Xuân Trường 11 06 1988 125296749 027088009871 Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường 

Kinh Bắc
Bắc Ninh

Thành phố Bắc 

Ninh

Phường Kinh 

Bắc
Chủ hộ

Nguyễn Thị Nhung 09 11 1988 121859555 024188013566 Vợ (Chồng)

Đỗ Minh Đức 08 12 2016 027216010016 Con

Nguyễn Hữu Dũng 19 08 1968 027068011306
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Việt Phát 

TNHH
Bắc Ninh

Huyện Lương 

Tài
Xã Mỹ Hương Chủ hộ

Phạm Thị Lý 05 08 1973 027173008789 Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Mạnh 16 05 1991 027091012208
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

dinh dưỡng Thái 

Lan

Chủ hộ

Bùi Thị Hải 01 09 1991 027191011555
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp
Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Phương Thảo 27 06 2014 027314005843 Con

Nguyễn Hoàng Anh Khôi 20 05 2019 027219004520 Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 02/TTr-ĐD ngày 03/4/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Đông Đương

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN ĐƯỢC THUÊ NHÀ TẠI DỰ ÁN

(Kèm theo văn bản số               /SXD-N&BĐS ngày           /4/2025)

Thông tin căn hộ dự 
kiến thuê

Quan hệ với 
chủ hộ

Cơ quan xác 

nhận về đối 
tượng

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh sống)

TT Họ và Tên
Số điện 

thoại
Ngày 
sinh

Đối tượng chính sách 

được hưởng nhà ở xã 
hội

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

CH 15.20 66.00

3 Bắc Ninh CH 02.03 64.00

2 Bắc Ninh
Huyện Thuận 

Thành
Thị trấn Hồ

66.00

5 CH 15.09 69.00

6 CH 04.27 66.00

4 Bắc Ninh
Huyện Lương 

Tài
Xã Phú Hòa CH 02.13

71.007 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Long Châu CH 15.15
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